Chương V. PHẠM VI CUNG CẤP
Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc
0. Phạm vi cung cấp thuốc
Phạm vi cung cấp thuốc: là Danh mục thuốc mời thầu tại Mẫu số 00 – Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của thuốc. 
Chỉ chào thuốc sản xuất trong nước theo tiêu chí kỹ thuật đối với thuốc thuộc danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp thuộc tiêu chí kỹ thuật đó (Danh mục ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BYT).
0. Tiến độ cung cấp thuốc:
· Sau khi nhận được thông báo trúng thầu của Bệnh viện mắt Nghệ An, đơn vị trúng thầu có trách nhiệm hoàn thiện, kí hợp đồng và tiến hành cung ứng mặt hàng trúng thầu như quy định của E-HSMT.
· Giao hàng đến tận Bệnh viện Mắt Nghệ An. Tiến độ cung cấp thuốc theo quy định tại Mẫu số 00- Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kỹ thuật của thuốc.
· Địa điểm cung ứng: Bệnh viện Mắt Nghệ An, Khối 10 Nghi Phú, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu thuốc Generic
- Tên dự toán: Mua sắm bổ sung thuốc cho Bệnh viện Mắt Nghệ An năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Mắt Nghệ An, Khối 10 Nghi Phú, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.
- Quy mô: Mua thuốc bổ sung năm 2026, gồm 10 thuốc.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Mắt Nghệ An.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: thời gian thực hiện cho từng phần là 12 tháng.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật
-	Thuốc dự thầu phải có tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, nhóm thuốc, đơn vị tính đáp ứng yêu cầu chung tại Mẫu số 00 - Bảng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và yêu cầu về kĩ thuật của thuốc thuộc Chương IV.
2.3. Các yêu cầu khác: 
- e-HSMT không yêu cầu năng lực kinh nghiệm theo quy định tại mục 2. Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. Vì vậy, tại mục 4 Mẫu số 01 Đơn dự thầu thuộc chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, yêu cầu nhà thầu cam kết như sau:
“4. Không đang trong thời gian bi ̣cấm tham dư ̣ thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (ghi theo yêu cầu nêu tại TT 1 – Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (Bảng số 01) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp thuốc không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.”
- Nhà thầu phải có tài liệu nêu rõ trong E-HSDT việc đáp ứng/ không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư/cơ sở y tế về điều kiện giao hàng, số lượng hàng theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (Nhà thầu có thể tham khảo mẫu Cam kết về điều kiện giao hàng của Nhà thầu tại mẫu số 16 Chương V. Phạm vi cung cấp để đánh giá Mục 12 Phần 4. PHỤ LỤC - BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT. Các tài liệu này được ký tên, đóng dấu hợp pháp của Nhà thầu và đính kèm file Scan trong E-HSDT.
- Để Chủ đầu tư thuận tiện trong việc tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, đề nghị Nhà thầu: 
+ Kê khai thông tin vào Bảng kê khai dữ liệu kỹ thuật của các mặt hàng dự thầu, theo mẫu số 15 (b) Chương V. Phạm vi cung cấp và cung cấp (dưới định dạng file EXCEL), đính kèm E-HSDT; 
+ Đồng thời ngoài các tài liệu đã được hướng dẫn trong E-HSMT, nhà thầu cung cấp các tài liệu sau đính kèm trong E-HSDT:
1. Giấy phép lưu hành (GPLH) sản phẩm hoặc Giấy phép nhập khẩu (GPNK) của sản phẩm dự thầu, các văn bản điều chỉnh, bổ sung của cơ quan có thẩm quyền kèm theo GPLH hoặc GPNK của sản phẩm (nếu có).
1. Tài liệu chứng minh thuốc tham dự thầu được sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP phù hợp với tiêu chí kĩ thuật của thuốc mời thầu.
1. Tài liệu chứng minh Nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất tại các nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA hoặc Nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất tại các nước khác không thuộc danh sách SRA hoặc EMA được cấp chứng nhận CEP (nếu có)
1. Tài liệu chứng minh về tương đương sinh học của thuốc hoặc thuốc thuộc danh mục biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu do Bộ Y tế công bố, thuốc thuộc danh mục sản phẩm quốc gia, thuốc được giải thưởng "ngôi sao thuốc việt" (nếu có).
1. Hóa đơn, chứng từ hợp lệ mua nguyên liệu kháng sinh sản xuất trong nước để sản xuất thuốc tham dự thầu.
1. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu của mặt hàng dự thầu (nếu có) đối với nhà thầu là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp mặt hàng thuốc dự thầu.
1. Tài liệu chứng minh thuốc được cung ứng bởi nhà thầu có kinh nghiệm cung ứng thuốc: các tài liệu phù hợp với Ghi chú (10) – Phụ lục 4. Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
1. Thông báo trúng thầu/ Hợp đồng (bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực) để chứng minh nhà thầu đã trúng thầu tại Bệnh viện Mắt Nghệ An (nếu có).
1. Các tài liệu khác (nếu có).
· Để đảm bảo thống nhất các nội dung giữa Chương I, Chương II, Chương III của E-HSMT và điểm b khoản 4 điều 32 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, một số nội dung đính chính trong E-HSMT, cụ thể:
	Nội dung
	Nội dung webform
	Nội dung đính chính

	CDNT 29.5
	Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất
	Xếp hạng nhà thầu: giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và xác định ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

	CDNT 31.4
	Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.
	Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và xác định ưu đãi (nếu có) thấp nhất.


Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm (nếu có)
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: các tiêu chí kỹ thuật của thuốc đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước chi tiết quy định tại mục 22 ĐKC thuộc chương VI – Điều kiện chung của hợp đồng và mục 22.1 ĐKCT thuộc chương VII- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Mẫu số 15 (b)
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA TỪNG SẢN PHẨM DỰ THẦU DO NHÀ THẦU TỰ ĐÁNH GIÁ
Theo thang điểm tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Phụ lục 4) của E-HSMT
Tên nhà thầu:
Địa chỉ: 
Số điện thoại:
Email:
	STT
	Mã phần (lô)
	Mã hàng hóa
	Tên thuốc 
	Tên hoạt chất (2)
	Nồng độ, Hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Quy cách
	Nhóm thuốc
	Hạn dùng (Tuổi thọ)
	GĐKLH hoặc GPNK (3)
	Cơ sở sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính(4)
	Số lượng dự thầu
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền (Q X R)
	Phân loại(5
	Mã  G   GMP
	ĐIỂM KỸ THUẬT
	Tổng điểm kỹ thuật
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	Tổng cộng .... mặt hàng dự thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Ghi chú:
- Nhà thầu kê khai dữ liệu kỹ thuật trên một sheet của file EXCEL (có đuôi là .xls hoặc .xlsx).
- TC1 -> TC14 là những tiêu chí kỹ thuật được quy định tại Phụ lục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Phần 4 của HSMT.
	I.
	Các tiêu chí đánh giá về chất lượng thuốc

	TC1
	Mặt hàng thuốc tham dự thầu được sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc

	TC2
	Mặt hàng thuốc tham dự thầu được sản xuất tại

	TC3
	Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng thuốc dự thầu.

	TC4
	Tình hình vi phạm chất lượng của cơ sở sản xuất mặt hàng thuốc dự thầu.

	TC5
	Hạn dùng (Tuổi thọ) của thuốc .

	TC6
	Tiêu chí đánh giá về nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất mặt hàng thuốc tham dự thầu.

	TC7
	Tiêu chí đánh giá về tương đương sinh học của thuốc, thuốc thuộc danh mục sản phẩm quốc gia, thuốc được giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt của Bộ Y tế. 

	TC8
	Mặt hàng thuốc được sản xuất từ nguyên liệu kháng sinh sản xuất trong nước (không đánh giá đối với thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược, thuốc cổ truyền).

	TC9
	Mặt hàng thuốc tham dự thầu là thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa dược,  thuốc cổ truyền (không đánh giá đối với thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm)

	II.
	Các tiêu chí đánh giá về đóng gói, bảo quản, giao hàng

	TC10
	Mặt hàng thuốc được cung ứng bởi cơ sở.

	TC11
	Mặt hàng thuốc được cung ứng bởi nhà thầu có kinh nghiệm cung ứng thuốc.

	TC12
	Khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà thầu về điều kiện giao hàng.

	TC13
	Mặt hàng thuốc được cung ứng bởi nhà thầu có uy tín trong thực hiện hợp đồng.

	TC14
	Mặt hàng thuốc tham dự thầu bởi nhà thầu có hệ thống phân phối, cung ứng rộng khắp tại các địa bàn miền núi, khó khăn.



* Hướng dẫn nhập dữ liệu
 Nhà thầu sử dụng font chữ Times New Roman để nhập các dữ liệu kỹ thuật của các mặt hàng dự thầu vào khung dữ liệu này. Nội dung nhập dữ liệu cụ thể như sau:
- Tên đơn vị dự thầu; Địa chỉ; Số điện thoại; Email
- Các ô B, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U: Nhà thầu nhập dữ liệu của mặt hàng thuốc dự thầu theo thông tin tại các cột tương ứng ở bảng trên phù hợp Bảng giá dự thầu (mẫu số 05).
- Cột U: Mã GMP: Ghi số ID chứng chỉ trong danh sách tổng hợp cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nước ngoài đáp ứng GMP hoặc ID CC trong danh sách các CSSX trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP được đăng tải trên trang web: http://dav.gov.vn.
Phân loại mặt hàng dự thầu (ô “T”): Đề nghị ghi rõ việc mặt hàng thuốc do nhà thầu trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh như sau để phục vụ việc chấm điểm:
+ Thuốc do nhà thầu trực tiếp sản xuất và dự thầu: ghi ký hiệu là SX.
+ Thuốc do nhà thầu trực tiếp nhập khẩu và dự thầu: ghi ký hiệu là NK.
+ Thuốc do nhà thầu mua từ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh khác để dự thầu: ghi ký hiệu là KD. 
- Các ô (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14): Đối với mỗi mặt hàng dự thầu, căn cứ mức điểm quy định tại  Phụ lục Bảng đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật (thuộc Phần 4), Nhà thầu nhập điểm của các tiêu chí kỹ thuật phù hợp với thông tin trong Bảng giá dự thầu (mẫu số 05).



Mẫu số 16 
CAM KẾT VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CỦA NHÀ THẦU
___, ngày___ tháng___ năm___
Tên nhà thầu: ____________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]
Kính gửi: Bệnh viện Mắt Nghệ An
Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: Gói thầu thuốc generic, chúng tôi xin cam kết và thực hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của E-HSMT như sau:
1. Cung ứng kịp thời, chính xác, đủ về số lượng thuốc trúng thầu, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện giao hàng tiến độ và phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT.
2. Trong trường hợp giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hay hồ sơ gia hạn hiệu lực số đăng ký của thuốc tham dự thầu bị hết hạn, chúng tôi xin đảm bảo sẽ cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tuân thủ theo đúng các quy định.
3. Bảo quản và phân phối thuốc đảm bảo đúng yêu cầu quy định về GSP, GDP trong suốt quá trình vận chuyển tới kho của Bệnh viện Mắt Nghệ An.
4. Về hạn sử dụng của thuốc tại thời điểm giao hàng:
Hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính từ thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn 03 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 01 năm trở lên, 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. Trong trường hợp hạn sử dụng của thuốc không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để bảo đảm có thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết định hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính đến thời điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế và không được yêu cầu cao hơn quy định nêu trên, phải đảm bảo còn hạn sử dụng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân.
5. Cam kết thu hồi thuốc vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu thuốc đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư, đơn vị ký hợp đồng hay cơ sở y tế và hoàn trả đầy đủ thuốc đảm bảo chất lượng cho đơn vị, tương ứng với số lượng thuốc đã thu hồi đồng thời đền bù mọi chi phí có liên quan.
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Chương V. PH Ạ M VI CUNG C Ấ P   M ụ c 1. Ph ạ m vi và ti ế n đ ộ   cung c ấ p thu ố c   1.1.   Ph ạ m vi cung c ấ p thu ố c   Ph ạ m vi cung c ấ p thu ố c: là Danh m ụ c thu ố c m ờ i th ầ u t ạ i  M ẫ u s ố   00  –   B ả ng ph ạ m  vi cung c ấ p, ti ế n đ ộ   cung c ấ p và yêu c ầ u v ề   k ỹ   thu ậ t c ủ a thu ố c.     Ch ỉ   chào thu ố c s ả n xu ấ t trong nư ớ c theo tiêu chí k ỹ   thu ậ t đ ố i v ớ i  thu ố c  thu ộ c danh  m ụ c thu ố c có ít nh ấ t 03 hãng trong nư ớ c s ả n xu ấ t trên dây chuy ề n s ả n xu ấ t thu ố c  đáp  ứ ng nguyên t ắ c, tiêu chu ẩ n EU - GMP ho ặ c tương đương EU - GMP và đáp  ứ ng  tiêu chí k ỹ   thu ậ t theo quy đ ị nh c ủ a B ộ   Y   t ế   và v ề   ch ấ t lư ợ ng, giá, kh ả   năng cung  c ấ p thu ộ c tiêu chí k ỹ   thu ậ t đó   (Danh m ụ c ban hành t ạ i Ph ụ   l ụ c kèm theo Thông  tư s ố   03/2024/TT - BYT).   1.2.   Ti ế n đ ộ   cung c ấ p thu ố c:   -   Sau khi nh ậ n đư ợ c thông báo trúng th ầ u c ủ a B ệ nh vi ệ n m ắ t Ngh ệ   An, đơn v ị   trúng th ầ u có trách nhi ệ m hoàn thi ệ n, kí h ợ p đ ồ ng và ti ế n hành cung  ứ ng m ặ t hàng  trúng th ầ u như quy đ ị nh c ủ a E - HSMT.   -   Giao hàng đ ế n t ậ n B ệ nh vi ệ n M ắ t Ngh ệ   An. Ti ế n đ ộ   cung c ấ p thu ố c theo quy  đ ị nh t ạ i M ẫ u s ố   00 -   B ả ng ph ạ m vi cung c ấ p, ti ế n đ ộ   cung c ấ p và yêu c ầ u v ề   k ỹ   thu ậ t c ủ a thu ố c.   -   Đ ị a đi ể m cung  ứ ng: B ệ nh vi ệ n M ắ t Ngh ệ   An, Kh ố i 10 Nghi Phú, Phư ờ ng Vinh  Phú, T ỉ nh Ngh ệ   An.   M ụ c 2. Yêu c ầ u v ề   k ỹ   thu ậ t   2.1. Gi ớ i thi ệ u chung v ề   gói th ầ u   -   Tên gói th ầ u: Gói th ầ u thu ố c Generic   -   Tên d ự   toán: Mua s ắ m b ổ   sung thu ố c cho B ệ nh vi ệ n M ắ t Ngh ệ   An năm 2026.   -   Đ ị a đi ể m th ự c hi ệ n: B ệ nh vi ệ n M ắ t Ngh ệ   An, Kh ố i 10 Nghi Phú, Phư ờ ng Vinh  Phú, T ỉ nh Ngh ệ   An.   -   Quy mô: Mua thu ố c b ổ   sung năm 2026, g ồ m 10 thu ố c.   -   Ngu ồ n v ố n: Ngu ồ n thu t ừ   d ị ch v ụ   khám, ch ữ a b ệ nh do Qu ỹ   b ả o hi ể m y t ế   chi  tr ả   và các ngu ồ n thu h ợ p pháp khác c ủ a B ệ nh vi ệ n M ắ t Ngh ệ   An.   -   Hình th ứ c l ự a ch ọ n nhà th ầ u: Chào hàng c ạ nh tranh, trong nư ớ c, qua m ạ ng.   -   Phương th ứ c l ự a ch ọ n nhà th ầ u: 01 giai đo ạ n 01 túi h ồ   sơ.  

